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1 HTV-00072107
Nguyễn Như 
Ý

27/01/1984 100783928
Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

2 HTV-00072108
Nguyễn Chí 
Hiếu

26/12/1988 012457981 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

3 HTV-00072109
Nguyễn Văn 
Mạnh

20/05/1992 125537230
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

4 HTV-00072110 Lê Vũ Linh 20/10/1992 341574912
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật Công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

6 HTV-00072112
Đặng Triệu 
Anh Vũ

02/03/1983 321106948
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu- Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

7 HTV-00072113
Phạm Ngọc 
Chuyên

30/01/1984 273113844
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

8 HTV-00072114 Lê Văn Dũng 18/05/1986 250684139
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

9 HTV-00072115
Lê Quang 
Phương

04/01/1981 280795394
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

10 HTV-00072116 Trần Đức Anh 14/02/1991 187114941
Kỹ sư quản lý xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

11 HTV-00072117 Bùi Lê Cường 08/08/1971 011669991
Kỹ sư hệ thống 
Điện

Quản lý dự án II

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình II

13 HTV-00072118
Nguyễn Thị 
Dậu

31/08/1993 221360629
Kỹ sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế kiến trúc công trình II

15 HTV-00072120
Nguyễn 
Quang Minh

17/08/1994 225575847
Kỹ sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế kiến trúc công trình II

17 HTV-00032515
Võ Hữu 
Thạch

20/12/1978 225107572
Kỹ sư Kỹ thuật hạ 
tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Khảo sát địa hình II

Đ  ịnh giá xây dựng
III

19 HTV-00072122
Cao Mai 
Khánh Hòa

18/09/1989 225408196
Kỹ sư xây dựng 
Trắc địa và Bản đồ

Khảo sát địa hình III

HTV-00072111

HTV-00069135

HTV-00072119

HTV-00072121

HTV-00013461

Lê Đăng Sơn

18
Nguyễn Quốc 
Dũng

18/06/1988 225356548

215289945
Kỹ sư xây dựng Kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

23/11/1994

Kiến trúc sư Kiến 
trúc

225391611
Kiến trúc sư Kiến 
trúc

02/09/1986 194270537

03/01/1989

Kỹ sư Điện xí 
nghiệp

01192929707/02/1971

Kỹ sư xây dựng 
Trắc địa và Bản đồ
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5
Trần Đình 
Duy

14
Nguyễn Phước 
Việt Dũng

12

16
Hoàng Văn 
Quang



20 HTV-00072123 Võ Vương Vũ 27/05/1990 225389288
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

21 HTV-00072124
Đỗ Thanh 
Tuấn

19/11/1985 225284342
Kiến trúc sư Kiến 
trúc

Thiết kế kiến trúc công trình II

22 HTV-00072125
Hoàng Tiến 
Phú Đức

12/02/1971 220855874
Kỹ sư Xây Dựng 
Dân Dụng và Công 
Nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

23 HTV-00072126 Cao Xuân Trí 05/04/1982 225190832
Kiến trúc sư Kiến 
trúc

Thiết kế kiến trúc công trình II

24 HTV-00072127
Ngô Phú 
Khánh

15/02/1989 205462329 Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình II

25 HTV-00072128 Nguyễn Nghĩa 16/05/1973 220902315
Kỹ Sư Điện kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

Quản lý dự án II

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

28 HTV-00072130
Phan Đình 
Hoài

21/05/1969 220807513
Kỹ sư Điện kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

29 HTV-00066947
Huỳnh Đức 
Dũng

28/03/1987 225296945
Kỹ sư điện – điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

30 HTV-00072131
Trương Anh 
Tú

15/03/1991 225485160
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật Điện, điện 
tử.

Thiết kế cơ - điện công trình II

31 HTV-00072132
Đỗ Văn 
Hoàng

18/04/1990 225854513 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

32 HTV-00066950
Từ Quang 
Trường

10/02/1974 225572614
Kỹ sư Điện kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

34 HTV-00066952
Thiều Việt 
Bắc

20/01/1984 B6999890
Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

35 HTV-00033701
Nguyễn Thị 
Xuân Hòa

16/07/1982 024870167
Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Định giá xây dựng II

36 HTV-00038123
Nguyễn Võ 
Mạnh Dũng

17/01/1990 212560248
Kỹ sư Kỹ thuật 
điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

37 HTV-00038134
Võ Thị Bích 
Ngọc

20/06/1979 024974692
Kỹ sư  Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

38 HTV-00038132
Phạm Thanh 
Trung

22/03/1992 024585996
Kỹ sư Điện - Điện 
tử

Thiết kế cơ – điện công trình II

39 HTV-00038133
Đoàn Xuân 
Vũ

02/09/1992 194465511
Kỹ sư Kỹ thuật 
điện

Thiết kế cơ – điện công trình II

40 HTV-00072133 Lê Văn Toàn 27/03/1991 173308293
Kỹ thuật điện – 
điện tử

Thiết kế cơ – điện công trình II

41 HTV-00038128
Đặng Quang 
Huỳnh

08/02/1992 197270951
Kỹ sư điện Kỹ 
thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

42 HTV-00072134
Ngô Thị Như 
Quỳnh

15/06/1984
0011840038

23
Kỹ sư (cấp thoát 
nước)

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

33 Vũ Văn Hạ 02/12/1975 225426055

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Kỹ sư Xây dựng

HTV-00068850

HTV-00072129

HTV-00002982

06/06/1988 225321414

27
Đặng Xuân 
Lực

26
Nguyễn Quốc 
Hưng

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng & công 
nghiệp

22525189320/08/1984



43 HTV-00072135
Hà Thị Hồng 
Ân

24/06/1987
0751870005

20
Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

44 HTV-00072136
Trần Thị Kim 
Tâm

10/08/1993 272206578
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật môi trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

45 HTV-00072137 Võ Thị Hương 15/03/1986 026078304
Kỹ sư Công nghệ 
môi trường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

46 HTV-00072138
Nguyễn Cảnh 
Phong

04/03/1987 250691479
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

47 HTV-00060442 Nguyễn Hồng 05/03/1968 220848344
Kỹ sư Điện kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

48 HTV-00032566
Lương Hữu 
Nhân

29/10/1979 212112523
Kỹ sư Điện kỹ 
thuật

Định giá xây dựng III

49 HTV-00072139
Trần Văn 
Hiểu

07/06/1988 221215562
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

50 HTV-00072140
Nguyễn Thanh 
Trung

27/01/1981 225207028
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III


